
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0150334979 Nguyễn Phú Tùng 04/10/2009 44.75 

2.  0117752002 Bùi Tùng Lâm 13/11/2009 44.00 

3.  0150267945 Bùi Thị Thanh Thảo 29/10/2009 44.00 

4.  0150350486 Trần Khánh Duyên 21/02/2009 43.75 

5.  0150325848 Trần Hà My 25/06/2009 43.75 

6.  0117703179 Đào Hà Anh 25/10/2009 43.50 

7.  0150353737 Lý Trần Minh Châu 18/07/2009 43.50 

8.  0150321465 Nguyễn Việt Dũng 27/07/2009 43.50 

9.  0153404086 Nguyễn Châu Anh 03/02/2009 43.25 

10.  0150533069 Phú Trịnh Diệu Anh 04/10/2009 43.25 

11.  0150291521 Lê Đức Anh 25/06/2009 43.00 

12.  0152083173 Nguyễn Minh Ngọc 25/12/2009 43.00 

13.  0155876137 Nguyễn Mai Phương 13/09/2009 43.00 

14.  0150325870 Trần Hà Vy 25/06/2009 43.00 

15.  0153404034 Lê Nguyễn Diệp Anh 24/08/2009 42.75 

16.  0150312093 Nguyễn Thảo Chi 01/11/2009 42.75 

17.  0149160558 Dương Phúc Nguyên 14/07/2009 42.75 

18.  0151398170 Lê Quang Phúc 27/03/2009 42.75 

19.  3554010792 Nguyễn Thị Kim Thi 03/01/2009 42.75 

20.  0150491910 Lê Thu Uyên 22/06/2009 42.75 

21.  0153404413 Lê Trần Hải Đăng 30/03/2009 42.50 

22.  0160033474 Đào Phương Linh 23/05/2009 42.50 

23.  0153404055 Trần Diệu Linh 14/01/2009 42.50 

24.  0150455401 Nguyễn Nguyệt Minh 10/05/2009 42.50 

25.  0150311923 Nguyễn Hoàng Phương Anh 27/06/2009 42.25 

26.  0133369888 Nguyễn Linh Chi 30/04/2009 42.25 

27.  0150469747 Đinh Vân Anh 24/06/2009 42.00 

28.  0150267953 Nguyễn Vũ Minh Đức 19/08/2009 42.00 

29.  0117700276 Hà Quang Dũng 29/09/2009 42.00 

30.  3454010634 Phạm Thị Thu Hằng 08/09/2009 42.00 

31.  0165171593 Vương Minh Hằng 19/10/2009 42.00 

32.  0150515601 Trần Chấn Hưng 09/01/2009 42.00 

33.  0150626061 Trần Ngọc Mai 30/08/2009 42.00 

34.  0150516205 Nguyễn Hoàng Gia Như 25/08/2009 42.00 

35.  0150469569 Lương Việt Quang 16/02/2009 42.00 

36.  0150294897 Nguyễn Vũ Minh Thư 05/11/2009 42.00 
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